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      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TH NH  H  TN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

       TỈNH TÂY NINH  

         

Bản án số: 27/2018/DS-ST 

Ngày: 03-5-2018 
V/v tr n     p   p   n  

     tín dụn . 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  TN – TỈNH TÂY NINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ T ị Hươn .   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà N uyễnT ị Liễu; 

2. Bà Lê T ị Một.                         

 Thư ký phiên tòa: Bà Trần T ị Lin  P i, T ư    Tòa án nhân dân t àn  p ố 

TN, tỉn  Tây Nin . 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  T , tỉnh Tây  inh tham gia phiên 

toà: Bà Trần Kim H n , Kiểm sát viên. 

 Ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố TN, tỉn  Tây 

Ninh xét xử sơ t ẩm  ôn     i vụ án t ụ l  số 481/2017/TLST-DS ngày 16 tháng 10 

năm 2017 về việ  “Tranh ch p h p   n  tín dụn ” t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét 

xử số 25/2018/QĐST- DS ngày 26 tháng 3 năm 2018,  iữ   á   ươn  sự: 

1.   uyên  ơn: N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần AC(  ọi tắt là N ân  àn  

ACB);  

Đị    ỉ trụ sở:  p ườn  A, Quận B, T àn  p ố H  C í Min . 

N ười  ại diện t eo p áp luật: Ôn  Đỗ Min  T,   ứ  vụ: Tổn   iám  ố  

Đơn vị  ư   ủy quyền   ởi  iện: N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần AC–Chi 

nhánh TN. 

Đị    ỉ trụ sở:    u p ố A, p ườn  B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin .  

N ười  ại diện   p p áp : Ôn  Trần Mậu K iết T,   ứ  vụ : Giám  ố    i 
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nhánh TN. 

N ười  ư   ủy quyền lại: Bà N uyễn N ọ  H,   ứ  vụ: Chuyên viên pháp lý 

  ứn  từ (văn bản ủy quyền n ày 30/UQ-BIDV ngày 05-10-2017);  ó mặt 

2. Bị  ơn: Bà Đào T ị T ; sin  năm 1963; vắn  mặt. 

  Đị    ỉ:  ườn  CMT8   u p ố A, p ườn  B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại  ơn khởi kiện n  y 05-10-2017 và trong quá trình  iải quyết vụ án n ười 

 ại diện của n uyên  ơn bà   uyễn   ọc Htrình bày:  

Ngày 17-11-2016,  Ngân hàng có k   ết H p   n  tín dụn  với bà Đào T ị 

Th iải n ân   o bà Thv y số tiền  ố  120.000.000   n , t ời  ạn v y là 84 tháng 

(từ n ày 17-11-2016  ến n ày 17-11-2023) lãi su t tron   ạn là 12.5%/1 năm, lãi 

su t n  quá  ạn là 150% lãi su t tron   ạn, tiền  ố  trả vào n ày 17  àn  t án  số 

tiền 1.429.000   n  và tiền lãi trả vào n ày 17  àn  t án . Từ   i v y tiền tín   ến 

ngày 24-3-2018 bà Th ã trả   o N ân  àn  tiền  ố  là 26.945.000   n  và tiền lãi là 

5.476.324   n , tổn   ộn  trả  ư   32.421.324   ng. N ưn  từ ngày 16 -5 - 2017, 

bà Th ã vi p ạm n  ĩ  vụ trả n  t eo   p   n  tín dụn . N ày 03-8-2017 Ngân 

 àn   ã t ôn  báo t u   i n  trướ   ạn và n ày 05-9-2017 N ân  àn   ã   uyển 

toàn bộ số n  v y  òn t iếu  ủ  H p   n  tín dụn  số TNI.CN.172.171116 ngày 17-

11-2016 s n  n  quá  ạn. 

Tài sản t ế    p bảo  ảm   o   oản v y là quyền sử dụn    t và tài sản  ắn 

liền với   t diện tí   65,7 m
2
 t uộ  t ử    t số 40, tờ bản    số 25   t tọ  lạ  tại 

K u p ố A, p ườn  B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  t eo  i y   ứn  n ận quyền sử 

dụn    t số AD831010, số vào sổ   p  i y   ứn  n ận quyền sử dụn    t 

H01982/P3 do Ủy b n n ân dân t ị xã TN (n y là t àn  p ố), tỉn  Tây Nin    p   o 

bà Đào T ị T  ngày 14-6-2006. Việ  t ế    p quyền sử dụn    t và tài sản  ắn liền 

với   t  ó  ăn      i o dị   bảo  ảo vào n ày 17-11-2016 tại Văn p òn   ăn     

  t   i tỉn  Tây Nin , C i n án  t àn  p ố TN. 

 N y N ân  àn    ởi  iện yêu  ầu bà Th trả số tiền n   ố   òn lại 93.055.000 

  n  và tiền lãi tron   ạn tín   ến n ày 02-5-2018 là 16.133.640   n , tiền lãi quá 

 ạn 39.518   n . Tổn   ôn  là   

Quá trình  iải quyết vụ án b  Đ o Thị Th vắn  mặt khôn  có ý kiến trình bày: 

Tò  án  ã T ôn  báo t ụ l  vụ án và triệu tập bà Th   p lệ n iều lần n ưn  bà Th 

không  ến Tò  án  ể t  m  i   iải quyết vụ án. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  T  phát biểu quan 

 iểm về vụ án:  
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+ Về tố tụn : Quá trìn  t ụ l ,  iải quyết vụ án  ến   i xét xử T ẩm p án, 

Hội   n  xét xử  ã t ự   iện  ầy  ủ t ủ tụ  tố tụn ,  ó  ăn  ứ t eo quy  ịn   ủ  

p áp luật về việ  tốn   ạt   o  á   ư n  sự  ũn  n ư xá   ịn  tư  á   t  m  i  tố 

tụn   ún  t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

+ Về nội dun : Việ  v y tiền  iữ  Ngân hàng và bà Th t eo H p   n  tín 

dụn  vào n ày 17-11-2017 là  ó t ật, quá trìn   iải quyết vụ án Tò  án  ã t ôn  báo 

  p lệ n iều lần n ưn  bà Th  ôn   ến Tò  án  ể  iải quyết vụ án, việ  bà Th vi 

p ạm n  ĩ  vụ trả n    ôn  t  n  toán số tiền  òn n    o N ân  àn  là vi p ạm 

n  ĩ  vụ t  n  toán n , do  ó buộ  bà Th p ải có n  ĩ  vụ trả n  cho Ngân hàng. 

Do  ó,  ăn  ứ Điều 463; Điều 466  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 91  ủ  Luật 

 á  tổ   ứ  tín dụn  buộ  bà Th ó n  ĩ  vụ trả số tiền n   ố  93.055.000   n  và 

tiền n  lãi   o N ân  àn  là p ù   p quy  ịn   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu các chứn  cứ, t i liệu có tron  h  sơ vụ án  ư c thẩm tra 

tại phiên tòa, Hội   n  xét xử nhận  ịnh: 

[1]Về tố tụn : Bà Đào T ị T   ã  ư   triệu tập   p lệ  ến lần t ứ   i mà vẫn 

vắn  mặt   ôn   ó l  do,  ăn  ứ Điều 227  ủ  Bộ luật tố tụn  Dân sự, Tò  án tiến 

 àn  xét xử vắn  mặt bị  ơn bà T uận. 

 [2] Về nội dun : Theo H p   n  tín dụn  số TNI.CN.172.171116 ngày 17-

11-2016, bà Th v y  ủ  N ân  àn  số tiền  ố  120.000.000 (một trăm   i mươi 

triệu)   n , t ời  ạn v y là 84 t án  (từ n ày 17-11-2016  ến n ày 17-11-2023) lãi 

su t tron   ạn là 12.5%/1 năm, lãi su t n  quá  ạn là 150% lãi su t tron   ạn, tiền 

 ố  trả vào n ày 17  àn  t án  số tiền 1.429.000   n  và tiền lãi trả vào n ày 17 

 àn  t án . Đến  ỳ trả n  n ày 16- 5-2017 thì bà Th vi p ạm n  ĩ  vụ trả n    o 

Ngân hàng, ngày 03-8-2017 N ân  àn   ã t ôn  báo t u   i n  trướ   ạn và n ày 

05-9-2017 N ân  àn   ã   uyển toàn bộ số n  v y  òn t iếu  ủ  H p   n  tín dụn  

số TNI.CN.172.171116 n ày 17-11-2016 s n  n  quá  ạn. Tín   ến n ày 28-3-2018 

bà Th  ã trả   o N ân hàng  ư   số tiền  ố  là 26.945.000   n  và tiền lãi số tiền 

5.476.324   n , tổn   ộn  trả  ư   32.421.324   n . 

[2.1] T eo H p   n  tín dụn   iữ  bà Th và N ân  àn  t ỏ  Th trả tiền  ố  

và tiền lãi vào ngày 17 hàng tháng, tuy nhiên bà Th  ã   ông thự   iện  úng  n ư 

  m  ết,  ến ngày 16-5-2017 bà Th vi p ạm n  ĩ  vụ trả n    o Ngân hàng làm ản  

 ưởn   ến quyền l i, í     p p áp  ủ  Ngân hàng, do  ó buộ  bà Th p ải  ó n  ĩ  

vụ t  n  toán   o Ngân hàng số tiền n   ố   òn lại 93.055.000   n   và tiền lãi tín  

 ến n ày 02-5-2018 là 16.173.158   n ( tron   ó lãi torn   ạn là 16.133.640   n   

và lãi quá  ạn là 39.518   n ), tổn   ộn  là 109.228.158   n  và p ải trả lãi theo 

  p   n  tín dụn   ến n ày trả  ết n  t eo Án lệ số 08/2016 AL n ày 17-10-2016 
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 ủ  Hội   n  T ẩm p án Tò  án n ân dân Tối   o.  

[2.2] Khi vay bà Thcó tài sản t ế    p bảo  ảm   o   oản v y là quyền sử 

dụn    t số TNI.BĐCN.71.171116 n ày 17-11-2016  ối với p ần   t diện tí   65,7 

m
2
 t uộ  t ử    t số 40, tờ bản số 25   t tọ  lạ  tại K u p ố A, p ườn  B, t àn  

p ố TN, tỉn  Tây Nin  t eo  i y   ứn  n ận quyền sử dụn    t số AD831010 số 

vào sổ   p  i y   ứn  n ận quyền sử dụn    t H01982/P3 do Ủy b n n ân dân t ị 

xã TN (n y là t àn  p ố), tỉn  Tây Nin    p   o bà Đào T ị T ngày 14-6-2006.Có 

 ăn      i o dị   bảo  ảm vào ngày 17-11-2016 tại Văn p òn   ăn       t   i tỉn  

Tây Ninh, Chi nhánh t àn  p ố TN  ẻ bảo  ảm   o   oản v y. 

[3] Về án p í dân sự sơ t ẩm:  Bà Thp ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm theo quy 

 ịn  K oản 2 Điều 26  ủ  N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n ày 30/12/2016.  

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụn  Điều 463; Điều 466  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 91  ủ  

Luật  á  tổ   ứ  tín dụn ; Điều 26  ủ  N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n ày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n t ườn  vụ Quố   ội qui  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, 

nộp, quản l  và sử dụn  án p í và lệ p í Tò  án;  

1. C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần AC, C i 

nhánh TN  ối với bà Đào T ị T về việ  “Tr n     p   p   n  tín dụn ”.  

Buộ  bà Đào T ị T  ó n  ĩ  vụ trả   o N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần AC, 

Chi nhánh TN số tiền 109.228.158   n  (tron   ó: n   ố  là 93.055.000   n ; n  

tiền lãi là 16.173.158   n )  

Kể từ n  y tiếp theo của n  y xét xử sơ thẩm khách h n  vay còn phải tiếp 

tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của s  tiền n    c chưa thanh toán, theo mức lãi 

su t m  các bên thỏa Thtorn  h p   n cho  ến khi thanh toán xon  khoản n    c 

n y. Tron  trườn  h p tron  h p   n  tín dụn , các bên có thỏa Thvề việc  iều 

chỉnh lãi su t cho vay theo từn  thời kỳ của   ân h n  cho vay thì lãi su t m  

khách h n  vay phải tiếp tục thanh toán cho   ân h n  cho vay theo quyết  ịnh của 

Tòa án cũn  sẽ  ư c  iếu chỉnh cho phù h p với sự  iều chỉnh lãi su t của   ân 

hàng cho vay. 

Tron  trườn    p  ã  ến  ạn t ự   iện n  ĩ  vụ dân dự mà bên  ó n  ĩ  vụ 

  ôn  t ự   iện  oặ  t ự   iện   ôn   ún  n  ĩ  vụ t ì việ  xử l  tài sản t ế    p 

(t eo H p   n  t ế    p quyền sử dụn    t TNI.BĐCN.71.171116  ối với p ần   t 

diện tí   65,7 m
2
 t uộ  t ử    t số 40, tờ bản số 25   t tọ  lạ  tại K u p ố A, 

p ườn  B, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin  t eo  i y   ứn  n ận quyền sử dụn    t số 

AD831010, số vào sổ   p  i y   ứn  n ận quyền sử dụn    t H01982/P3 do Ủy b n 

n ân dân t ị xã TN (n y là t àn  p ố), tỉn  Tây Nin    p   o bà Đào T ị T  ngày 

14-6-2006)  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 299 và Điều 307  ủ  Bộ luật dân 

sự năm 2015. 
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2. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Bà Đào T ị T p ải   ịu án p í số tiền 5.461.407   n . 

N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần AC– Chi nhánh TN   ôn  p ải   ịu án p í 

dân sự sơ t ẩm. Hoàn trả   o N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần AC– Chi nhánh TN 

số tiền 2.788.000   n  tiền tạm ứn  án p í  ã nộp t eo biên l i t u số 0004620 n ày 

13-10-2017  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin .  

3. Trườn    p quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật T i 

 àn  án dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏ  Tht i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế  t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; 

t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân 

sự.  

4. Cá   ươn  sự  ó quyền làm  ơn   án   áo tron  t ời  ạn 15  ể từ n ày 

tuyên án,  ươn  sự vắn  mặt tại p iên tò   oặ    ôn   ó mặt   i tuyên án mà  ó l  

do   ín   án  t ì t ời  ạn   án   áo tín  từ n ày n ận  ư   bản án  oặ   ư   tốn  

 ạt   p lệ. 

 

Nôi nhaän:                                    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

-TAND tỉn  Tây Nin ;                                    THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA                                       
- VKSND Tp.TN;   

- CCTHATp.TN;  

-Cá   ươn  sự; 

-Lưu    sơ;  

-Lưu tập án (Ph).       

 

 

                                                                                Đỗ Thị Hƣơng 
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